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BÓNG LED VÒNG ĐỔI MÀU

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

BÓNG LED ĐỔI MÀU 

04 05

Công suất: 7W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) : 

60x109

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 740lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 61.000 đ

SBBM0071

Công suất: 5W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

55x103

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 550lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 51.000 đ

SBBM0051Công suất: 3W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

55x103

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 330lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 45.000 đ

SBBM0031

Þ

H

Þ

H

Þ

H

Công suất: 9W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) : 

65x127

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 900lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 67.000 đ

SBBM0091

Þ

H

Công suất: 20W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) : 

80x150

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 2200lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 135.000 đ

SBBM0201 Công suất: 40W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

120x210

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 4400lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 241.000 đ

SBBM0401Công suất: 30W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

100x180

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 3300lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 182.000 đ

SBBM0301

Công suất: 12W

Điện áp: 220V/50Hz

Kích thước ØxH (mm): 

167x28

KT khoét lỗ (mm): Ø155

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 1260lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 172.000 đ

SDMT0121Công suất: 9W

Điện áp: 220V/50Hz

Kích thước ØxH (mm): 

144x28

KT khoét lỗ (mm): Ø130

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 940lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 141.000 đ

SDMT0091Công suất: 6W

Điện áp: 220V/50Hz

Kích thước ØxH (mm): 

106x28

KT khoét lỗ (mm): Ø92

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 630lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 105.000 đ

SDMT0061

6500K 4200K3000K

Ánh sáng trắng Ánh sáng trắng ấmÁnh sáng vàng

ĐÈN LED PANEL ĐỔI MÀU 

BÓNG LED CÔNG SUẤT CAO ĐỔI MÀU 

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm) : 

220x21

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 2000lm

HSCS: >0.9

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 126.000 đ

SBNV0181

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm) : 

156x21

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 1650lm

HSCS: >0.9

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 107.000 đ

SBNV0151Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm) : 

156x21

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 1300lm

HSCS: >0.9

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 96.000 đ

SBNV0121

Công suất: 24W

hþÅÜ=íÜûûÅ=̃ñe=EããF=W=OOMñO1

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 2600lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 144.000 đ

SBNV0241

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

D: Chụp đục       T: Chụp trong

D: Chụp đục       T: Chụp trong



ĐÈN LED DOWNLIGHT ĐỔI MÀU 
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Đơn giá:  178.000 đ

LSE0091N

Đơn giá: 178.000 đ

LSE0091W Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm): 

270x150x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 940lm

CRI: >85

IP: 54

Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm): 

270x150x100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 940lm

CRI: >85

IP: 54

Công suất: 40W

Kích thước LxWxH (mm) : 

1200x75x25

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 4200lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 268.000 đ

SDLD0401Công suất: 20W

Kích thước LxWxH (mm): 

600x75x25

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 2100lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 214.000 đ

SDLD0201

W
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Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm): 

300x75x25

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 1100lm

HSCS: >0.7    CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 139.000 đ

SDLD0101

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

310x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 1250lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 161.000 đ

SDFB0121

Ø

H

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

310x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 1600lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 172.000 đ

SDFB0151

Ø

H

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

400x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 1900lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 236.000 đ

SDFB0181

Ø

H

Công suất: 24W

Kích thước ØxH (mm): 

400x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 2600lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 251.000 đ

SDFB0241

Ø

H

O: Chụp trắng đục            P: Chụp vân kim cương

ĐÈN ỐP TRẦN LED ĐỔI MÀU

O: Chụp trắng đục           P: Chụp vân kim cương

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

W

L

H

DFX005 Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

100x47

KT khoét lỗ (mm): Ø75

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 550lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 176.000 đ

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

105x50

KT khoét lỗ (mm): Ø90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 770lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 205.000 đ

DFX007 Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

115x60

KT khoét lỗ (mm): Ø100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 990lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 249.000 đ

DFX009

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

140x80

KT khoét lỗ (mm): Ø120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 

6500K/3000K/4200K

Quang thông: 1320lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 296.000 đ

DFX012

/T : viền ngoài trắng viền trong vàng

/K : viền ngoài kem viền trong trắng

/V : viền ngoài vàng viền trong đồng

/W : viền trắng

/Y : viền vàng

6500K 4200K3000K

Ánh sáng trắng Ánh sáng trắng ấmÁnh sáng vàng



BÓNG LED

Công suất: 20W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) : 

80x150

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2200lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 126.000 đ

SBNL820Công suất: 15W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

70x130

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1600lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 72.000 đ

SBNL815Công suất: 10W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

60x120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1100lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 59.000 đ

SBNL810

Công suất: 60W

Loại đui: E40

Kích thước ØxH (mm) : 

140x290

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 6900 lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 366.000 đ

SBNL860

Công suất: 40W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

120x210

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4200lm

 CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 209.000 đ

SBNL840Công suất: 30W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

100x180

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3300lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 156.000 đ

SBNL830

Công suất: 80W

Loại đui: E40

Kích thước ØxH (mm) : 

140x290

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 8900 lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 408.000 đ

SBNL880

Công suất: 50W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

140x250

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 5700 lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 288.000 đ

SBNL850

BÓNG LED 

Công suất: 18W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

135x200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1900lm

CRI: >85

IP: 54

Đơn giá: 179.000 đ

SBHL518Công suất: 15W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

114x170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1600lm

CRI: >85

IP: 54

Đơn giá: 136.000 đ

SBHL515Công suất: 12W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

100x150

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1300lm

CRI: >85

IP: 54

Đơn giá: 106.000 đ

SBHL512

Công suất: 9W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

84x130

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85

IP: 54

Đơn giá: 88.000 đ

SBHL509

Sản phẩm đã được bảo hộ độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ
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Công suất: 7W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) : 

60x109

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 740lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 44.000 đ

SBNL577Công suất: 5W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

55x103

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 550lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 32.000 đ

SBNL575Công suất: 3W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

47x85

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 360lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 28.000 đ

SBNL573

Þ

H

Þ

H

Công suất: 9W

Loại đui: E27

hþÅÜ=íÜûûÅ=̃ñe=EããF=W=SRñNOT

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 900lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 58.000 đ

SBNL579

Þ

H

Công suất: 5W

Loại đui: Mr16

Kích thước ØxH (mm) : 

50x50

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 440lm

CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 48.000 đ

DBB505

H

Þ

Công suất: 5W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

61X106

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 2200K

Quang thông: 330lm

IP: 44

Đơn giá: 60.000 đ

DAM505 Công suất: 18W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

60x170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 2200K

Quang thông: 1200lm

IP: 44

Đơn giá: 198.000 đ

DAM518

Ø

H
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H

Công suất: 12W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

60x170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 990lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 118.000 đ

SDAD512

Ø

H

BÓNG LED XÔNG 

THANH LONG
Công suất: 6W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm) : 

65x127

Điện áp: 220V/50Hz

IP: 54

Đơn giá: 41.000 đ

BXTL0061Công suất: 18W

Loại đui: E27

Kích thước ØxH (mm): 

60x170

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1470lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 208.000 đ

SDAD518

Ø

H

BÓNG LED ĐUỔI MUỖI

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



Công suất: 6W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 9000K

Quang thông: 170lm   

 IP: 44

Ánh sáng xanh dương

Đơn giá: 88.000 đ

Công suất: 12W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 8000K

Quang thông: 1000lm   

IP: 44

Ánh sáng xanh lá

Đơn giá: 146.000 đ

Công suất: 6W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 8000K

Quang thông: 510lm   

IP: 44

Ánh sáng xanh lá

Đơn giá: 88.000 đ

Công suất: 12W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 1000K

Quang thông: 400lm

IP: 44

Ánh sáng đỏ

Đơn giá: 146.000 đ

Công suất: 6W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 1000K

Quang thông: 200lm

IP: 44

Ánh sáng đỏ

Đơn giá: 88.000 đ

DHA801R

DHA803R

DHA801G

DHA803G

DHA801B

DHA803B Công suất: 12W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 9000K

Quang thông: 350lm   

 IP: 44

Ánh sáng xanh dương

Đơn giá: 146.000 đ

ĐÈN LED TUÝP

Công suất: 9W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 53.000 đ

SDHD801 SDHD803 Công suất: 18W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm) : 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 69.000 đ

BÓNG LED TUÝP T8

10 11

Công suất: 2x18W

Sử dụng 2 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1222x95x60

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4000lm

CRI: >85

Đơn giá: 256.000 đ

DTF218

1

Công suất: 1x18W

Sử dụng 1 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1222x56x60

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: >85

Đơn giá: 149.000 đ

DTF118Công suất: 2x9W

Sử dụng 2 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 

612x95x60

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: >85

Đơn giá: 158.000 đ

DTF209Công suất: 1x9W

Sử dụng 1 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 

612x56x60

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85

Đơn giá: 128.000 đ

DTF109

 L

H

W

 L

H

W

 L

H

W

 L

H

W

 MÁNG ĐÈN LED BATTEN

ĐÈN LED BATTEN

Sản phẩm đã được bảo hộ

độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

Công suất: 20W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 1200

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2200lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 88.000 đ

SDH120Công suất: 10W

Loại bóng: T8

Kích thước L (mm): 600

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1100lm   

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 66.000 đ

SDH110

Công suất: 10W

Loại bóng: T8

Kích thước LxWxH (mm): 

610x34x47

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1100lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 90.000 đ

SDHD110 Công suất: 20W

Loại bóng: T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1220x34x47

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2200lm   

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 116.000 đ

SDHD120

 BÓNG LED TUÝP MÀU T8

Sản phẩm đã được bảo hộ

độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.



ĐÈN ỐP TRẦN LED

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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Công suất: 40W

Kích thước LxWxH (mm) : 

1200x75x25

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4200lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 326.000 đ

SDLD840Công suất: 20W

Kích thước LxWxH (mm): 

600x75x25

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2100lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 278.000 đ

SDLD820

W

L

H

W

L

H

Công suất: 36W

Kích thước LxWxH (mm) : 

1220x63x34

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3800lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 248.000 đ

SDFT218Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm) : 

620x63x34

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1900lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 136.000 đ

SDFT209

L

W

H
L

W

H

Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm): 

300x75x25

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1100lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 148.000 đ

SDLD810

W

L

H

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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Công suất: 24W

Kích thước ØxH (mm) : 

220x21

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2600lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 122.000 đ

SBNV824

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm) : 

220x21

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 99.000 đ

SBNV818Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm) : 

156x21

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1650lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 83.000 đ

SBNV815Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm) : 

156x21

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1300lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 74.000 đ

SBNV812

Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm) : 

1245x40x30

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: >85

IP: 44

Thân,chụp: nhựa PC

Đơn giá: 118.000 đ

SBTN818SBTN809 Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm): 

635x40x32

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85

IP: 44

Thân,chụp: nhựa PC

Đơn giá: 76.000 đ

ĐÈN LED KIỂU BATTEN

BÓNG LED VÒNG

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

310x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1250lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 118.000 đ

SDFB812

Ø

H

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm) : 

400x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1900lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 178.000 đ

SDFB818Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

310x90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1600lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 128.000 đ

SDFB815

Ø

H
Ø

H

O: Chụp trắng đục           P: Chụp vân kim cương

Sản phẩm đã được bảo hộ

độc quyền tại cục sở hữu trí tuệ

D: Chụp đục       T: Chụp trong



Công suất: 15W

Điện áp: 220V/50Hz

Kích thước ØxH (mm): 

192x30

KT khoét lỗ (mm): Ø175

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1600lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 198.000 đ

SDPT215Công suất: 12W

Điện áp: 220V/50Hz

Kích thước ØxH (mm): 

167x30

KT khoét lỗ (mm): Ø155

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1300lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 165.000 đ

SDPT212Công suất: 9W

Điện áp: 220V/50Hz

Kích thước ØxH (mm): 

144x30

KT khoét lỗ (mm): Ø128

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 950lm

CRI: >85  

IP: 44

Đơn giá: 132.000 đ

SDPT209

Công suất: 6W

Điện áp: 220V/50Hz

Kích thước ØxH (mm): 

118x28

KT khoét lỗ (mm): Ø105

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 650lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 106.000 đ

SDPT206Công suất: 6W

Điện áp: 220V/50Hz

Kích thước ØxH (mm): 

106x30

KT khoét lỗ (mm): Ø90

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 650lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 96.000 đ

SDPT246

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN

SDGV518 Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm) : 

183x183x32

KT khoét lỗ (mm): 171x171

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1900lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 256.000 đ

Công suất: 15W

Kích thước LxWxH (mm): 

162x162x32

KT khoét lỗ (mm): 152x152

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1600lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 228.000 đ

SDGV515Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm): 

145x145x32

KT khoét lỗ(mm): 135x135

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1300lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 188.000 đ

SDGV512

Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm) : 

124x124x32

KT khoét lỗ (mm): 114x114

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 950lm

CRI: >85  

IP: 44

Đơn giá: 168.000 đ

SDGV509Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

107x107x32

KT khoét lỗ (mm): 97x97

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 650lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 118.000 đ

SDGV506Công suất: 3W

Kích thước LxWxH (mm): 

86x86x32

KT khoét lỗ (mm): 74x74

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 330lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 76.000 đ

SDGV503

W

H

L

W

H

L

W

H

L

W

H

L

W

H

L

W

H

L

ĐÈN LED PANEL ÂM TRẦN

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Công suất: 6W

Kích thước ØxH (mm) : 

120x22

KT khoét lỗ (mm): Ø110

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 650lm

òfW=[UR

IP: 44

Đơn giá: 96.000 đ

SDGT506

Công suất: 4W

Kích thước ØxH (mm): 

105x22

KT khoét lỗ (mm): Ø90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 450lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 73.000 đ

SDGT504Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

91x22

KT khoét lỗ (mm): Ø75

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 330lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 62.000 đ

SDGT503

H

Þ

SDGT515 Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm) : 

192x22

KT khoét lỗ (mm): Ø175

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1600lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 180.000 đ

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

170x22

KT khoét lỗ (mm): Ø155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1300lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 150.000 đ

SDGT512Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

150x22

KT khoét lỗ (mm): Ø132

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 950lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 126.000 đ

SDGT509

H

Þ

H

Þ

H

Þ

H

Þ

H

Þ

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm) : 

222x22

KT khoét lỗ (mm): Ø205

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1900lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 198.000 đ

SDGT518 Công suất: 24W

Kích thước ØxH (mm) : 

300x22

KT khoét lỗ (mm): Ø275

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2450lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 290.000 đ

SDGT524

H

Þ

H

Þ

Công suất: 6W

Kích thước ØxH (mm): 

105x22

KT khoét lỗ (mm): Ø90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 650lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 96.000 đ

SDGT546

H

Þ

15

/W: Viền sơn trắng

/W: Viền sơn trắng



17
* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

135x73

KT khoét lỗ (mm): Ø120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1750lm

CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 156.000 đ

DFA118Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

105x68

KT khoét lỗ (mm): Ø93

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1150lm

CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 108.000 đ

DFA112Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

85x53

KT khoét lỗ (mm): Ø73

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 650lm

CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 66.000 đ

DFA107

Ø

H

Ø

H

Ø

H

ĐÈN LED DOWNLIGHT CHIẾU SÂU

ĐÈN LED PANEL GẮN NỔI

Công suất: 9W

Kích thước LxWxH (mm): 

130x130x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 950lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 168.000 đ

SDGB509Công suất: 6W

Kích thước LxWxH (mm): 

121x121x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 650lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 126.000 đ

SDGB506

H

L

W

Công suất: 12W

Kích thước LxWxH (mm) : 

150x150x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1300lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 186.000 đ

SDGB512

H

L

W

H

L

W

Công suất: 24W

Kích thước LxWxH (mm) : 

300x300x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2450lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 358.000 đ

SDGB524

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

150x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 950lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 159.000 đ

SDGC509Công suất: 6W

Kích thước ØxH (mm): 

120x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 650lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 118.000 đ

SDGC506

Ø H

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm) : 

175x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1300lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 176.000 đ

SDGC512

SDGC518 Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

225x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1900lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 219.000 đ

Công suất: 15W

Kích thước ØxH (mm): 

190x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1600lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 198.000 đ

SDGC515 Công suất: 24W

Kích thước ØxH (mm) : 

300x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2450lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 356.000 đ

SDGC524

SDGB518 Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm): 

225x225x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1900lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 239.000 đ

Công suất: 15W

Kích thước LxWxH (mm): 

182x182x40

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1600lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 198.000 đ

SDGB515

H

L

W

H

L

W

H

L

W

Ø H Ø H

Ø H Ø H Ø H

Công suất: 24W

Kích thước ØxH (mm): 

300x37

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2450lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 277.000 đ

SDGC0241Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

215x37

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1900lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 168.000 đ

SDGC0181

SDGB0241 Công suất: 24W

Kích thước LxWxH (mm): 

300x300x37

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2450lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 288.000 đ

Công suất: 18W

Kích thước LxWxH (mm): 

215x215x37

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1900lm

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 179.000 đ

SDGB0181

ĐÈN LED PANEL NỔI VIỀN TRÒN

16
* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

SDJD0301 Công suất: 30W

Kích thước LxWxH (mm) : 

239x185x53

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3300lm

HSCS: >0.9

CRI: >85

IP: 65

Công suất: 20W

Kích thước LxWxH (mm) : 

197x140x45

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2200lm

HSCS: >0.9

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 298.000 đ

SDJD0201Công suất: 10W

Kích thước LxWxH (mm) : 

135x115x38

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1100lm

HSCS: >0.9

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 196.000 đ

SDJD0101

ĐÈN PHA LED

Đơn giá: 428.000 đ

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
18

Công suất: 18W

Kích thước ØxH (mm): 

175x75

KT khoét lỗ (mm): Ø155

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1750lm

CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 96.000 đ

DFA018

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

140x65

KT khoét lỗ (mm): Ø120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1100lm

CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 68.000 đ

DFA012

ĐÈN LED DOWNLIGHT TÁN QUANG

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

118x56

KT khoét lỗ (mm): Ø95

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 650lm

CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 56.000 đ

DFA007Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

100x55

KT khoét lỗ (mm): Ø80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 490lm

CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 45.000 đ

DFA005

Ø

H

Ø

H

Ø

H

Ø

H

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

100x55

KT khoét lỗ (mm): Ø80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 530lm

CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 46.000 đ

DFH205Công suất: 3W

Kích thước ØxH (mm): 

100x55

KT khoét lỗ (mm): Ø80

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 270lm

CRI: >80

IP: 44

Đơn giá: 40.000 đ

DFH203

Ø

H

Công suất: 100W

Kích thước LxWxH (mm) : 

370x295x75

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 11000lm

HSCS: >0.9

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 1.149.000 đ

SDJD1001Công suất: 50W

Kích thước LxWxH (mm) : 

286x240x62

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 5500lm

HSCS: >0.9

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 686.000 đ

SDJD0501

Công suất: 200W

Kích thước LxWxH (mm) : 

515x316x165

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 21000lm

HSCS: >0.9

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 3.648.000 đ

SDJD2001

Công suất: 150W

Kích thước LxWxH (mm) : 

425x326x160

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 16000lm

HSCS: >0.9

CRI: >85

IP: 65

Đơn giá: 2.408.000 đ

SDJD1501

Ø

H

DFX0051

Đơn giá: CALL Đơn giá: CALL

DFX0071

Đơn giá: CALL

DFX0091

Đơn giá: CALL

DFX0121

/T : viền ngoài trắng viền trong vàng

/K : viền ngoài kem viền trong trắng

/V : viền ngoài vàng viền trong đồng

/W : viền trắng

/Y : viền vàng

ĐÈN LED DOWNLIGHT

Công suất: 120W

Kích thước ØxH (mm): 

400x310

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 12200lm

HSCS: >0.9

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.626.000 đ

SAPB510Công suất: 100W

Kích thước ØxH (mm): 

400x310

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 11000lm

HSCS: >0.9

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.509.000 đ

SAPB509Công suất: 80W

Kích thước ØxH (mm): 

360x250

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 8200lm

HSCS: >0.9

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 1.149.000 đ

SAPB508

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Công suất: 5W

Kích thước ØxH (mm): 

100x45

KT khoét lỗ (mm): Ø75

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 550lm

CRI: >85

IP: 44

Công suất: 7W

Kích thước ØxH (mm): 

105x50

KT khoét lỗ (mm): Ø90

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 770lm

CRI: >85

IP: 44

Công suất: 9W

Kích thước ØxH (mm): 

115x60

KT khoét lỗ (mm): Ø100

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 990lm

CRI: >85

IP: 44

Công suất: 12W

Kích thước ØxH (mm): 

140x80

KT khoét lỗ (mm): Ø120

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1320lm

CRI: >85

IP: 44



LDV01 Led dây cao áp ánh sáng 

vàng

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP54

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 79.000 đ/m

Led dây cao áp ánh sáng 

đỏ

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP54

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 79.000 đ/m

LDD01 Led dây cao áp ánh sáng 

trắng

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP54

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 79.000 đ/m

LDT01

Led dây cao áp ánh sáng 

xanh lá

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP54

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 79.000 đ/m

LDL01Led dây cao áp ánh sáng 

tím

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP54

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 98.000 đ/m

LDT02 Led dây cao áp ánh sáng 

xanh lam

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP54

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 98.000 đ/m

LDL02

LDM01 Led dây cao áp đổi màu

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP54

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 98.000 đ/m

Led dây cao áp ánh sáng 

hồng

Điện áp đầu vào: 220V

Công suất: 6W/m

Cấp bảo vệ: IP54

Đóng gói: 1 cuộn/50m

Đơn giá: 98.000 đ/m

LDH01

LED DÂY
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm chưa bao gồm bộ điều khiển, đầu nối. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm bao gồm bóng. 

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHÓA SƠN TĨNH ĐIỆN

Công suất: 1x18w

Sử dụng 1 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 
1225x130x64

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: >85

Đơn giá: 176.000 đ

DTJ118Công suất: 1x9w

Sử dụng 1 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 
615x130x62

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85

Đơn giá: 116.000 đ

DTJ109 Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 
615x150x62

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: >85

Đơn giá: 185.000 đ

DTJ209

Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 
1225x150x64

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4000lm

CRI: >85

Đơn giá: 286.000 đ

DTJ218

Công suất: 1x18w

Sử dụng 1 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 
1225x130x64

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: >85

Đơn giá: 188.000 đ

DLJ118Công suất: 1x9w

Sử dụng 1 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 
615x130x62

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1000lm

CRI: >85

Đơn giá: 135.000 đ

DLJ109 Công suất: 2x9w

Sử dụng 2 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 
615x150x62

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 2000lm

CRI: >85

Đơn giá: 206.000 đ

DLJ209

Công suất: 2x18w

Sử dụng 2 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 
1225x150x64

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 4000lm

CRI: >85

Đơn giá: 288.000 đ

DLJ218

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP CHÓA PHẢN QUANG

T8
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Công suất: 250W

Kích thước ØxH (mm): 

455x385

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 27000lm

HSCS: >0.9

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 4.268.000 đ

SAPB513Công suất: 200W

Kích thước ØxH (mm): 

455x385

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 21000lm

HSCS: >0.9

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 3.208.000 đ

SAPB512Công suất: 150W

Kích thước ØxH (mm): 

455x365

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 17000lm

HSCS: >0.9

CRI: >85

IP: 44

Đơn giá: 2.346.000 đ

SAPB511

ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

LED DÂY



Sử dụng bóng LED 

Công suất: 7W

Đui E27

Kích thước LxWxH :  (mm)

142x142x174

Điện áp: 220V/50Hz

/W: Sơn trắng

/B: Sơn đen

Đơn giá: 176.000 đ

LVN4Sử dụng bóng LED 

Công suất: 5W

Đui E27

Kích thước LxWxH :  (mm)

112x112x166

Điện áp: 220V/50Hz

/W: Sơn trắng

/B: Sơn đen

Đơn giá: 139.000 đ

LVN3.5

H

L

W

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 12W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 190x160x187

Điện áp: 220V/50Hz

/W: Sơn trắng

/B: Sơn đen

Đơn giá: 278.000 đ

LGN6

1

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 9W

Đui E27

Kích thướcØ₁xØ₂xH (mm): 

180x145x185

Điện áp: 220V/50Hz

/W: Sơn trắng

/B: Sơn đen

Đơn giá: 235.000 đ

LGN5Sử dụng bóng LED 

Công suất: 7W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 138x115x150

Điện áp: 220V/50Hz

/W: Sơn trắng

/B: Sơn đen

Đơn giá: 176.000 đ

LGN4Sử dụng bóng LED 

Công suất: 5W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 105x90x132

Điện áp: 220V/50Hz

/W: Sơn trắng

/B: Sơn đen

Đơn giá: 139.000 đ

LGN3.5

Ø1 

Ø2 

H

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm bao gồm bóng.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

ĐÈN DOWNLIGHT GẮN NỔI - 

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN VIỀN SƠN CAO CẤP

LDL3 Sử dụng bóng LED 

Công suất: 3W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 112x77x129

Kích thước khoét lỗ: Ø100

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 109.000 đ

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 3W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 103x72x100

Kích thước khoét lỗ: Ø87

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 99.000 đ

LDL2.5

Ø1 

Ø2 H

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 9W

Đui E27

Kích thước LxWxH :  (mm)

179x179x210

Điện áp: 220V/50Hz

/W: Sơn trắng

/B: Sơn đen

Đơn giá: 235.000 đ

LVN5

1

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 9W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 176x143x210

Kích thước khoét lỗ: Ø160

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 206.000 đ

LDL5Sử dụng bóng LED 

Công suất: 7W

Đui E27

Kích thước Ø ₁xØ₂xH 

(mm): 142x108x174

Kích thước khoét lỗ: Ø125

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 176.000 đ

LDL4Sử dụng bóng LED 

Công suất: 5W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 120x89x136

Kích thước khoét lỗ: Ø105

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 146.000 đ

LDL3.5

Ø1 

Ø2 

H

Ø1 

Ø2 

H

Ø1 

Ø2 

H
H

L

W

H

L

W

Ø1 

Ø2 H

Ø1 

Ø2 H
Ø1 

Ø2 H
Ø1 

Ø2 H
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Công suất: 2x18W

Sử dụng 2 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1330x161x52

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3900lm

CRI: >85

Đơn giá: 459.000 đ

QDV218PCông suất: 1x18W

Sử dụng 1 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1330x115x45

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1950lm

CRI: >85

Đơn giá: 298.000 đ

QDV118P

Công suất: 1x9W

Sử dụng 1 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 

730x115x45

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 980lm

CRI: >85

Đơn giá: 226.000 đ

QDV109P QDV209P Công suất: 2x9W

Sử dụng 2 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 

730x161x52

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1950lm

CRI: >85

Đơn giá: 375.000 đ

Công suất: 2x18W

Sử dụng 2 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1330x161x52

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 3900lm

CRI: >85

Đơn giá: 459.000 đ

QDV218S

1

Công suất: 1x18W

Sử dụng 1 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 

1330x115x45

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1950lm

CRI: >85

Đơn giá: 298.000 đ

QDV118SCông suất: 2x9W

Sử dụng 2 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 

730x161x52

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 1950lm

CRI: >85

Đơn giá: 375.000 đ

QDV209SCông suất: 1x9W

Sử dụng 1 bóng LED T8

Kích thước LxWxH (mm): 

730x115x45

Điện áp: 220V/50Hz

Ánh sáng: 3000K/6500K

Quang thông: 980lm

CRI: >85

Đơn giá: 226.000 đ

QDV109S

ĐÈN ỐP TRẦN SIÊU MỎNG

W

H

L

H
 W

 L

* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm đồng bộ LED hoặc gồm ballast điện từ (không bóng).

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

Ổ CẮM SỬ DỤNG 1 TAY

Ổ cắm nối dây 1 tay chia 2 dài 20cm

Ổ cắm nối dây 1 tay chia 2 dài 1m

Ổ cắm nối dây 1 tay chia 2 dài 2m

ZCD122

ZCD210

ZCD220

99.000

124.000

1 .00057

Ổ cắm nối dây 1 tay chia 3 dài 20cm

Ổ cắm nối dây 1 tay chia 3 dài 1m

Ổ cắm nối dây 1 tay chia 3 dài 2m

ZCD132

ZCD310

ZCD320

109.000

129.000

1 .00059

Ổ cắm nối dây 1 tay chia 4 dài 20cm

Ổ cắm nối dây 1 tay chia 4 dài 1m

Ổ cắm nối dây 1 tay chia 4 dài 2m

ZCD142

ZCD410

ZCD420

150.000

177.000

204.000

TÊN SẢN PHẨMMÃ SP ĐƠN GIÁ LINH KIỆN (VNĐ)HÌNH ẢNH
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* Bảng giá trên chưa bao gồm VAT.

* Sản phẩm bao gồm bóng.

* Đối với các sản phẩm không có trên bảng giá xin vui lòng liên hệ nhà cung cấp để được báo giá theo thời điểm.

* Lưu ý: bảng giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN VIỀN SƠN TRẮNG CAO CẤP

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 12W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 190x158x210

Kích thước khoét lỗ: Ø170

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 246.000 đ

LDL6

1

Ø1 

Ø2 H

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 3W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 112x77x125 

Kích thước khoét lỗ: Ø100

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 76.000 đ

LGL3Sử dụng bóng LED 

Công suất: 3W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 103x72x125

Kích thước khoét lỗ: Ø87

Điện áp: 220V/50Hz

LGL2.5

H

Ø1 

Ø2 

Đơn giá: 75.000 đ

Sử dụng bóng LED 

Công suất: 5W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 120x89x125

Kích thước khoét lỗ: Ø105

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 86.000 đ

LGL3.5 Sử dụng bóng LED 

Công suất: 9W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 176x143x220

Kích thước khoét lỗ: Ø160

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 149.000 đ

LGL5Sử dụng bóng LED 

Công suất: 7W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 142x108x195 

Kích thước khoét lỗ: Ø125

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 125.000 đ

LGL4

1

LGL6 Sử dụng bóng LED 

Công suất: 12W

Đui E27

Kích thước Ø₁xØ₂xH 

(mm): 190x158x220

Kích thước khoét lỗ: 170

Điện áp: 220V/50Hz

Đơn giá: 185.000 đ

H

Ø1 

Ø2 

H

Ø1 

Ø2 H

Ø1 

Ø2 H

Ø1 

Ø2 

H

Ø1 

Ø2 
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B

DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CHUYÊN NGHIỆP CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT TỪ NHẬT BẢN - HÀN QUỐC

Sản xuất chip LED

Chuyền lắp ráp bóng LED tuýp

Xí nghiệp lắp ráp

Xí nghiệp lắp ráp đèn LED Chuyền đùn nhựa

Xí nghiệp cơ khí

Dây chuyền lắp ráp bóng LED tự động

Xí nghiệp ép nhựa

Sản xuất PCB

Chuyền bo mạch
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